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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 307/2021/HSPT 

Ngày: 13/7/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Thanh Liêm 

Các thẩm phán:                           Ông Võ Ngọc Thông 

Ông Nguyễn Tấn Trường 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Văn Phong, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Xuân Thanh, Kiểm sát viên. 

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Bình, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 286/2020/TLPT-HS 

ngày 07 tháng  8 năm 2020 đối với    cáo Đỗ Đức N và các    cáo khác về tội 

“Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Do có kháng cáo của các 

b  cáo và kháng cáo của đại diện hợp pháp của người b  hại đối với Bản án hình 

sự sơ thẩm số 19/2020/HS-ST ngày 01/7/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Bình.  

- Bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo: 

 1. Đỗ Đức N, (Đỗ N), sinh ngày 15 tháng 10 năm 1985; tại tỉnh Quảng 

Bình; nơi cư trú: Tổ dân phố 6, phường N2, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; nghề 

nghiệp: Kinh doanh d ch vụ cho thuê xe ô tô; trình độ văn hóa: 9/12; con ông Đỗ 

Đức D và  à Nguyễn Th  V, có vợ Nguyễn Th  Tố A; tiền án, tiền sự: Không; 

Nhân thân: Ngày 11/9/2012, b  Công an thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình xử phạt 

hành chính phạt tiền 500.000 đồng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; b  tạm 

giữ, tạm giam ngày 25/12/2016, có mặt. 

 2. Nguyễn Hoàng M, (M Bột), sinh ngày 21 tháng 9 năm 1982 tại tỉnh 

Quảng Bình; nơi cư trú: Tổ dân phố 4, phường N2, thành phố Đ, tỉnh Quảng 

Bình; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Nguyễn Hoàng 
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Đ1 và  à Trương Th  Q (chết); Tiền án: Ngày 22/11/2007    Toà án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình xử phạt 06 năm tù về tội “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. 

Ngày 23/01/2015,    Toà án nhân dân thành phố Đ xử phạt 09 tháng tù về tội 

“Gây rối trật tự công cộng”; tiền sự: không; Nhân thân: Ngày 07/7/1999,    Toà 

án nhân dân th  xã Đ xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm 

cắp tài sản của công dân”; ngày 16/12/2003    Công an quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi “Cố ý gây thương tích”; ngày 26/4/2004    

Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Hội xử phạt hành chính phạt tiền 200.000 

đồng về hành vi “Đánh nhau”, ngày 20/5/2004    Công an quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội xử phạt hành chính phạt tiền 200.000 đồng về hành vi “Đánh nhau và 

làm hư hỏng tài sản người khác”, ngày 23/9/2004    Toà án nhân dân quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội xử phạt 12 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”; Ngày 

13/5/2014,    Công an thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình xử phạt hành chính phạt 

tiền 3.000.000 đồng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; ngày 27/5/2014,    

Chủ t ch UBND phường N2, thành phố Đ ra Quyết đ nh áp dụng  iện pháp giáo 

dục tại phường xã thời hạn 06 tháng;     ắt giam ngày 24/01/2017, có mặt. 

 3. Đặng Quang Nh (Nh Lùn), sinh ngày 30 tháng 7 năm 1996; tại tỉnh 

Quảng Bình; nơi cư trú: Tổ dân phố 7, phường B1, thành phố Đ, tỉnh Quảng 

Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/12; con ông Đặng Sỹ L2 

và  à Trần Th  L3; tiền án, tiền sự: Không; b  tạm giữ, tạm giam ngày 

25/12/2016, có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Ngô Đức Th1, luật sư Văn phòng luật 

sư TĐ thuộc Đoàn luật sư tỉnh Quảng Bình;  ào chữa cho b  cáo Nguyễn Hoàng 

M, theo yêu cầu của b  cáo, vắng mặt. B  cáo M từ chối không yêu luật sư  ào 

chữa. 

- Bị hại:  

Đại diện hợp pháp của người b  hại Trần Hùng C (đã chết): Bà Đặng Th  

Ch (mẹ đẻ của anh C); đ a chỉ: Tổ dân phố 5, phường N2, thành phố Đ, tỉnh 

Quảng Bình, có mặt. 

Anh Bùi Ngọc T; đ a chỉ: Thôn 6, xã L, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, có 

mặt. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình của bị hại: Ông 

Hoàng Văn H1, ông Lê Phùng H2 – Luật sư, Văn phòng Luật sư H3 thuộc Đoàn 

luật sư thành phố Hà Nội; Ông H1 có mặt, ông H2 vắng mặt (ông H2 vắng mặt 

nhưng  à Đặng Th  Ch đồng ý xử). 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:   

Khoảng 20 giờ ngày 20/12/2016, xe ô tô khách mang Biển kiểm soát 29B - 

606.48 của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du l ch HL - nhãn hiệu 

CL (gọi là xe CL) có đ a chỉ tại 94 đường L4, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình do 

anh Trần Ngọc S điều khiển dừng đón khách trên Quốc lộ 1A gần cầu L5, thuộc 

phường B1, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. Cùng lúc, xe ô tô khách mang Biển 

kiểm soát 29B -113.92 của Công ty cổ phần vận tải du l ch HL (gọi là xe HL) do 

anh Dương Quốc Đ2 điều khiển đến, phụ xe HL là anh Trương Tiến C, trú tại tổ 

dân phố 4, phường N2, thành phố Đ lên xe CL giành lại khách và đánh lái xe anh 

Trần Ngọc S.  

Sau khi nhận được tin lái xe    đánh, Đỗ Đức N (là người quản lý xe CL) 

liên lạc cho Nguyễn Anh T1, Nguyễn Tuấn A1, Bùi Ngọc T, Nguyễn Minh C1 và 

Đoàn Ngọc H6 cùng ra ngã  a B1 xem xét sự việc. Khi đến đ a điểm trên, N thấy 

xe HL BKS 29B - 065.02 do anh Ngô Mạnh H, trú tại thôn B2, xã V1, huyện Q1 

điều khiển vừa dừng đón khách. N yêu cầu anh H điện thoại cho anh Nguyễn 

Hoàng T2 (là quản lý xe HL) đến nói chuyện. Lúc này, anh Ngô Mạnh H b  một 

số người dùng tay, chân đánh vào người. Anh Chu Thanh H4 (phụ xe HL BKS 

29B- 065.02) điện  áo cho anh Nguyễn Hoàng T2. Anh T2 điều khiển xe ô tô 

BKS 30A- 785.81 đến. Anh Trương Tiến C điện thoại cho anh Đặng Phúc Tr, anh 

Tr điện cho các anh Trần Trọng H5, Trần Ngọc H6, Nguyễn Đức L6 cùng đi đến. 

Trong lúc hai  ên đang cãi nhau, thì anh Trần Hùng C điều khiển xe máy BKS 

73K6 - 3176 chở anh Lê Đăng D1 đến. Anh C lấy dao mang theo sẵn đuổi chém 

nhóm người của Đỗ Đức N, làm cho anh Bùi Ngọc T, anh Nguyễn Minh C1 b  

thương. Sau đó anh T và anh C1 được mọi người đưa đến Bệnh viện Hữu Ngh  

Việt Nam- Cu Ba, Đ điều tr . Hậu quả, anh Bùi Ngọc T b  thương, tỷ lệ tổn hại 

sức khoẻ 38%, anh Nguyễn Minh C1 b  thương nhưng từ chối giám đ nh. 

Sau khi b  đuổi đánh, Đỗ Đức N gọi điện cho Trần Ngọc H6 đến nhà 

Nguyễn Tuấn A1, ở thôn 15, xã L để đi tìm anh Nguyễn Hoàng T2 và anh Trần 

Hùng C để nói chuyện. Nhiều đối tượng khi nghe tin nhóm của Đỗ Đức N b  

nhóm của anh Nguyễn Hoàng T2 đánh đã đi xe ô tô và chở theo nhiều loại hung 

khí đến nhà Nguyễn Tuấn A1.  

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 20/12/2016, Đỗ Đức N nói đi tìm anh Nguyễn 

Hoàng T2 để nói chuyện. Tất cả tự cầm dao, kiếm, ống sắt lên các xe ô tô mà các 

đối tượng đi đến rồi đi cùng N. N lái xe ô tô BKS 73A- 063.62 dẫn đầu chở Đoàn 

Ngọc H6, Lê Ngọc S1, Đặng Chiến Th2, Phan Xuân H và Lê Hoàng M; Dương 

Thanh H7 lái xe ô tô BKS 73A - 030.28 chở Nguyễn Hoàng M, Đặng Quang Nh, 

Bùi Vũ Đ3, Nguyễn Đức H7 và Trần Văn H; Hoàng Trọng H lái xe ô tô hiệu 

Innova không có BKS chở Nguyễn Anh Th3, Đoàn Thanh L6, Phạm Thái B3 và 

Phan Kiều H8; Nguyễn Quốc T3 lái xe ô tô BKS 73A- 062.92 chở Nguyễn Thế 

C, Trương Thế Q2, Hoàng Quý Tr, Trần Văn Tr và Đinh Gia K; Trần Đình Nh1 
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lái xe ô tô BKS 73A - 001.21 chở Trần Văn T4, Nguyễn Ngọc A2 và Trần Biên 

C2; Nguyễn Anh T1 lái xe ô tô  iển số 73A - 068.34 chở Nguyễn Trường Th3, 

Phan Thế Ng1 và Mai Khắc C1; Nguyễn Quốc V3 lái xe ô tô BKS 15A - 089.33 

chở Phạm Tuấn M1; Phan Mạnh H lái xe ô tô BKS 73A- 068.10 chở Nguyễn Phú 

Liêu Đ3; Nguyễn Mạnh H lái taxi BKS 73A - 041.63 chở Lưu Trọng D1, Nguyễn 

Thanh B4, Trần Công D2, Phạm Lê Anh T và Nguyễn Lý H đến Cầu Phú Vinh, 

sau đó Nguyễn Mạnh H về trước, còn D1, Bình, Duy, T, Nguyễn Lý H chuyển 

sang đi xe của Phan Mạnh H. Các đối tượng trên  đến nhà anh Nguyễn Hoàng T2 

nhưng không gặp nên N điện thoại cho anh Trần Hùng C, hai  ên hẹn gặp nhau 

tại cầu vượt N2.  

Khoảng 00 giờ 30 phút ngày 21/12/2016, nhóm của Đỗ Đức N đến ngã tư 

giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo - Hoàng Diệu, thuộc tổ dân phố 15, 

phường N2, thành phố Đ thì anh Trần Hùng C và anh Nguyễn Chí T5 chạy xe 

máy BKS 73K6 - 3176 đến. N và anh C gặp nhau nói chuyện hai  ên xảy ra cãi 

nhau. Lúc này, anh C cầm 02 quả lựu đạn trên tay dọa sẽ cho nổ chết hết. Nghe 

vậy, một người trong nhóm N ném ống sắt về phía anh C, anh C rút chốt lựu đạn 

nhưng do lựu đạn giả nên chỉ có khói. Thấy N cùng nhiều người cầm hung khí 

rượt đuổi nên anh C và anh T5 lùi lại rồi bỏ chạy. Đỗ Đức N và Đoàn Ngọc H6 

cầm dao, Nguyễn Quốc T3 cầm gậy  óng chày, Phan Xuân H, Lê Ngọc S1 cầm 

ống sắt, rượt đuổi làm anh C và anh T5 bỏ chạy theo đường Hoàng Diệu - 

Nguyễn Chí Thanh b  chém vào tay.  

Trong lúc  ỏ chạy, anh Trần Hùng C đã va vào xe ô tô hiệu Toyota - 

Innova không có BKS chạy theo cùng chiều do Hoàng Trọng H điều khiển làm 

anh C ngã xuống đường rồi đứng dậy tiếp tục bỏ chạy. Lúc này, Dương Thanh H7 

lái xe ô tô BKS 73A - 030.28 chạy theo sau, khi xe chạy vượt qua anh C khoảng 

10m, Nguyễn Hoàng M nói cho xuống, H7 cho xe ô tô chạy chậm lại, Nh mở cửa 

 ên lái nhảy xuống trước, M nhảy xuống sau, Nh sử dụng gậy gỗ dài khoảng 

55cm, M sử dụng ống tuýp sắt hình trụ dài khoảng 60cm chạy đến đánh anh Trần 

Hùng C.  

Hậu quả: Anh Trần Hùng C b  thương được đưa đến Bệnh viện Hữu Ngh  

Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Trung ương 

Huế, đến 22 giờ 05 phút ngày 21/12/2016 thì tử vong. Anh Nguyễn Chí T5 b  

thương nhưng từ chối giám đ nh. 

Sau khi đánh anh Trần Hùng C, N cùng các đối tượng lên xe ô tô chạy đến 

tượng đài gần Bệnh viện Đa khoa Đ dừng lại. Tại đây N nói với mọi người đến 

Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới thăm anh C1 và anh T đang cấp cứu, tất 

cả lên xe đến cổng Bệnh viện Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới. Khi đến bệnh viên, 

thấy nhóm của anh Nguyễn Hoàng T2 khoảng hơn 10 người cầm dao kiếm ở 

trước sảnh khoa cấp cứu, Đỗ Đức N, Phan Xuân H, Đặng Chiến Th2, Trần Đình 

Nh1 cầm ống tuýp sắt, Đoàn Ngọc H6, Hoàng Trọng H cầm dao, Nguyễn Quốc 

T3 dùng gậy  óng chày, Nguyễn Hoàng M cầm gạch, Trần Văn T4 cầm đá xông 
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vào rượt đuổi đánh nhóm anh Nguyễn Hoàng T2, gây náo loạn trong khu vực 

bệnh viện. Hậu quả, anh Hồ Phi H9  ên nhóm của anh Nguyễn Hoàng T2 b  

thương ở cẳng chân trái nhưng từ chối giám đ nh. 

Tại Bản kết luận giám đ nh pháp y về tử thi số 345 - 16/TT ngày 

27/12/2016 của Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận nguyên nhân 

chết của anh Nguyễn Hùng C “Ngừng tim do rối loạn tuần hoàn cấp trên nền 

choáng chấn thương trên  ệnh nhân có tiền sử bệnh lý tim mạch”.  

Tại Công văn số 18/CV-GĐPY ngày 26/12/2017 của Trung tâm pháp y 

tỉnh Thừa Thiên Huế có nội dung: “Tổn thương do chấn thương gồm: Đa vết 

thương phần mềm đầu và thân thể, chấn thương ngực gãy xương sườn 5, 10, dập 

nát đầu 4 ngón 2  àn tay; Tổn thương do  ệnh lý mắc phải cũ: Hở van 3 lá, suy 

tim. Với những chấn thương này sẽ không gây tử vong nếu Trần Hùng C là người 

khoẻ mạnh không mắc bệnh lý tim mạch”. 

Tại Công văn số 12/CV-GĐPY ngày 20/7/2019 của Trung tâm giám đ nh 

pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế có nội dung: Nạn nhân Trần Hùng C khi mổ tử thi 

phát hiện có  ệnh lý hở van 3 lá, suy tim, đây là  ệnh lý mắc phải từ trước và 

được hiểu là tiền sử bệnh lý hở van 3 lá, suy tim, cho dù trước đó có khám và 

điều tr  hay không. 

Tại Bản kết luận giám đ nh pháp y về thương tích số 25/TgT ngày 

04/5/2017 của Trung tâm giám đ nh pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận: Anh Bùi 

Ngọc T b  thương tích gây nên hiện tại là 38%. Các Anh Nguyễn Chí T5, Nguyễn 

Minh C1, Hồ Phi H9, Trần Ngọc S, Ngô Mạnh H b  thương nhẹ, không yêu cầu 

giám đ nh tổn hại sức khỏe. 

Tại B n  n h nh  ự     h      19/2020/HS-ST ngày 01/7/2020, Tòa  n 

nhân dân tỉnh Qu ng B nh      y    ịnh: 

- Về tội danh:  

Tuyên  ố: Các    cáo Đỗ Đức N, Nguyễn Hoàng M, Đặng Quang Nh phạm 

tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Gây rối trật tự công cộng”; 

- Về điều luật áp dụng và hình phạt: 

Áp dụng khoản 3 Điều 104 của Bộ luật hình sự năm 1999; các điểm b, s, t, 

e  khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015; xử phạt Đỗ Đức N 07 năm tù 

về tội “ Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 245 của Bộ luật hình sự năm 1999; các điểm s, t  

khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015; xử phạt Đỗ Đức N  09 tháng tù 

về tội “ Gây rối trật tự công cộng”.  

Áp dụng Điều 55 của Bộ luật hình sự năm 2015, tổng hợp hình phạt buộc 

Đỗ Đức N phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 07 ( ảy) năm 09 (chín) 

tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam ngày 25 

tháng 12 năm 2016. 
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Áp dụng khoản 3 Điều 104 của Bộ luật hình sự năm 1999; điểm b khoản 1 

và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt Nguyễn Hoàng M 06 

(sáu) năm (06 sáu) tháng tù về tội “ Cố ý gây thương tích”;  

Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 245 của Bộ luật hình sự năm 1999; điểm s  

khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt Nguyễn 

Hoàng M 02 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Áp dụng Điều 55 của Bộ luật hình sự năm 2015, tổng hợp hình phạt buộc 

Nguyễn Hoàng M phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 08 (tám) năm 06 

(sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 

ngày 24 tháng 01 năm 2017. 

Áp dụng khoản 3 Điều 104 của Bộ luật hình sự năm 1999; điểm b, s, t 

khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt Đặng Quang Nh 06 năm 

tù về tội “Cố ý gây thương tích”;  

Áp dụng khoản 1 Điều 245; điểm s, t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự 

năm 2015; xử phạt Đặng Quang Nh 06 tháng tù về tội “ Gây rối trật tự công 

cộng”.  

Áp dụng Điều 55 của Bộ luật hình sự, Tổng hợp hình phạt buộc Đặng 

Quang Nh phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 06 (sáu) năm 06 (sáu) 

tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam ngày 25 

tháng 12 năm 2016. 

Về phần trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 BLHS; các Điều 584, 585, 

586, 587, 591, 593 BLDS. 

Buộc các    cáo Đỗ Đức N, Nguyễn Hoàng M, Đặng Quang Nh phải liên 

đới bồi thường cho  à Đặng Th  Ch số tiền là 306.500.000 đồng, trong đó  ồi 

thường về chi phí cấp cứu, điều tr  và mai táng phí 237.000.000 đồng, bồi thường 

tổn thất tinh thần cho  à Ch 69.500.000 đồng. Theo phần, N 102.166.000 đồng, 

M 102.166.000 đồng, Nh 102.166.000 đồng. 

Ngoài ra,  ản án sơ thẩm còn quyết đ nh về phần tội danh và hình phạt đối 

với 09 b  cáo khác, phần trách nhiệm dân sự còn lại, phần xử lý vật chứng, án phí 

và quyền kháng cáo theo quy đ nh của pháp luật. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các    cáo Đỗ Đức N, Nguyễn Hoàng M và  à 

Đặng Th  Ch là người đại diện hợp pháp của người b  hại đều giữ nguyên yêu cầu 

kháng cáo; B  cáo Đỗ Đức N cho rằng, Tòa cấp sơ thẩm xử mức án quá nặng xin 

giảm nhẹ hình phạt. B  cáo Nguyễn Hoàng M yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xử 

b  cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Điều 245 BLHS năm 1999 

với mức án từ 6 đến 9 tháng tù. Còn về tội “Cố ý gây thương tích” thì yêu cầu 

Tòa án cấp phúc thẩm xử b  cáo không phạm tội. Trong trường hợp xác đ nh b  

cáo phạm tội thì xử mức án  ằng thời gian tạm giam. Bà Đặng Th  Ch cho rằng, 

có dấu hiệu bỏ lọt một số đối tượng có hành vi đánh chém người b  hại, bỏ lọt 
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hành vi cố ý đâm xe vào người b  hại của Hoàng Trọng H. Hành vi của các đối 

tượng chém người b  hại có dấu hiệu của tội “Giết người” chứ không phải tội “Cố 

ý gây thương tích” như Tòa án cấp sơ thẩm đã xử; không làm rõ cơ chế hình 

thành các vết thương và nguyên nhân chết của người b  hại chưa thuyết phục. Về 

phần bồi thường  à Ch cho rằng chưa  ồi thường thỏa đáng cho  à và chưa xem 

xét giải quyết dứt điểm trợ cấp nuôi dưỡng cho 02 con ngoài giá thú của người b  

hại là cháu Cao Th  Phương Thảo và cháu Cao Trần Gia Khang nên yêu cầu Tòa 

án cấp phúc thẩm xem xét lại. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề ngh  Hội đồng xét 

xử không chấp nhận kháng cáo của các    cáo Đỗ Đức N, Nguyễn Hoàng M và 

kháng cáo của  à Đặng Th  Ch là người đại diện hợp pháp của người b  hại, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

Quan điểm của luật sư  ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình người 

b  hại nêu lên một số vấn đề chứng cứ và lời khai có tại hồ sơ vụ án cho rằng vụ 

án cần phải được điều tra làm rõ nên đề ngh  Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm 

để điều tra lại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ và các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận đ nh: 

1. Đối với b  cáo Nguyễn Hoàng M: Các lời khai  an đầu vào các ngày 

24/12/2016, ngày 28/12/2016, ngày 24/01/2017,    cáo M cho rằng b  cáo không 

có tham gia đi đánh nhau,    cáo chỉ đi trên xe taxi chạy lòng vòng rồi chở về 

quán cà phê 65 Võ Th  Sáu,    cáo M cho rằng b  cáo    oan nên không ký nhận 

các giấy tờ mà cơ quan điều tra giao cho b  cáo kể cả  iên  ản lấy lời khai. Tại lời 

khai ngày 13/4/2017, ngày 25/7/2017 (có luật sư tham gia)    cáo M mới thừa 

nhận có tham gia đi trên xe ô tô do Dương Thanh H7 điều khiển có cầm theo 2 

viên gạch nửa để tự vệ và có tham gia gây rối tại Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba. 

Tại lời khai ngày 03/10/2019, ngày 12/11/2019 (có luật sư tham gia) M 

khai:..nghe mọi người nói lên xe đi tìm nhà xe HL, tôi lên xe Dương Thanh 

H7...khi xe chạy qua anh C khoảng 10m, tôi nói “cho tao xuống, cho tao xuống” 

H7 giảm tốc độ xe lại tôi tự mở cửa  ên phải nhảy xuống xe chạy đến chỗ mọi 

người xô xát...Tôi có hò hét khi tham gia rượt đuổi quân HL...Sau khi vụ việc xảy 

ra tôi và Nh ăn cơm tại quán của tôi, tôi dặn Nh coi đó mà khai  áo. 

Lời khai của Đặng Quang Nh ngày 04/01/2017, ngày 19/01/2017, ngày 

21/01/2017, ngày 12/4/2017 đều khai Nguyễn Hoàng M có tham gia đánh anh 

Trần Hùng C, trong đó lời khai ngày 12/4/2017 khai rõ: Anh Nguyễn Hoàng M 

cùng xuống phía sau tôi cầm ống sắt xông vào đánh anh C. 

Lời khai của Hoàng Trọng H ngày 13/01/2017, ngày 08/8/2017, ngày 

21/11/2018, ngày 22/10/2019, ngày 29/10/2019 đều khai nhìn thấy Nguyễn 

Hoàng M cầm hung khí đánh anh Trần Hùng C. 
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Lời khai của anh Nguyễn Đức H7 ngày 25/6/2019, ngày 25/9/2019, ngày 

25/10/2019 đều khai: Nguyễn Hoàng M cầm ống sắt nhảy xuống xe cùng Nh 

chạy đến chỗ anh C b  đánh. 

Lời khai của anh Bùi Vũ Đ3 ngày 25/6/2019, ngày 23/9/2019, ngày 

30/10/2019 đều khai: Nguyễn Hoàng M cầm ống sắt nhảy xuống xe chạy đến chỗ 

anh C. 

Lời khai của anh Trần Văn H ngày 26/6/2019, ngày 24/9/2019, ngày 

17/10/2019 đều khai: Nguyễn Hoàng M cầm ống sắt nhảy xuống xe chạy đến chỗ 

anh C. 

2. Với những chứng cứ đã được phân tích trên, đối chiếu với lời khai nhận 

tội của các    cáo Đỗ Đức N, Đặng Quang Nh và các tài liệu, chứng cứ đã được 

thu thập có tại hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 20 

giờ ngày 20/12/2016, do mâu thuẫn về việc tranh giành khách đi xe giữa nhà xe 

CL và nhà xe HL, người b  hại anh Trần Hùng C đã dùng dao chém anh Bùi Ngọc 

T, anh Nguyễn Minh C1, rượt đuổi nhóm người của Đỗ Đức N. Hậu quả, anh T b  

thương tích với tỉ lệ 38%, anh C1 từ chối giám đ nh. Đỗ Đức N sau khi nhận 

được thông tin đã chủ động khởi xướng cùng nhiều đối tượng mang theo hung khí 

đi tìm anh Nguyễn Hoàng T2 để giải quyết mâu thuẫn. Do không tìm được anh 

T2 nên nhóm của N hẹn gặp anh Trần Hùng C tại ngã tư giao nhau giữa đường 

Hoàng Diệu và Trần Hưng Đạo thuộc phường N2, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. 

Khoảng 00 giờ ngày 21/12/2016, khi anh Trần Hùng C và anh Nguyễn Chí T5 

đến, nhóm của Đỗ Đức N đuổi đánh anh C và anh T5. Trong đó, Đặng Quang Nh 

sử dụng gậy gỗ, Nguyễn Hoàng M sử dụng tuýp sắt đuổi đánh anh C b  thương 

được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Ngh  Việt Nam – Cu Ba, Đ và chuyển 

đến bệnh viện Trung ương Huế, đến 22 giờ 05 phút cùng ngày thì tử vong. 

Khoảng 02 giờ ngày 21/12/2016, nhóm của Đỗ Đức N còn kéo đến Bệnh viện 

Hữu Ngh  Việt Nam – Cu Ba, Đ sử dụng hung khí, gạch đuổi đánh nhóm của anh 

Nguyễn Hoàng T2 gây mất trật tự tr  an xã hội tại bệnh viện. Tại bản kết luận 

giám đ nh pháp y về tử thi số 345-16/TT ngày 27/12/2016 của Trung tâm pháp y 

– Sở y tế tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận nguyên nhân chết của anh Trần Hùng C là 

“Ngừng tim do rối loạn tuần hoàn cấp trên nền choáng chấn thương trên  ệnh 

nhân có tiền sử bệnh lý tim mạch”. Tại công văn số 18/CN-GĐPY ngày 

26/12/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế gửi cơ quan cảnh sát điều 

tra công an tỉnh Quảng Bình thể hiện “....với những chấn thương này, sẽ không 

gây tử vong nếu Trần Hùng C là người khỏe mạnh không mắc bệnh lý tim mạch”. 

Hành vi nêu trên của các    cáo Đỗ Đức N, Đặng Quang Nh đã    TAND 

tỉnh Quảng Bình xét xử về 2 tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công 

cộng” theo khoản 3 Điều 104, khoản 1 Điều 245 BLHS năm 1999;    cáo Nguyễn 

Hoàng M b  TAND tỉnh Quảng Bình xét xử về 2 tội “Cố ý gây thương tích” và 

“Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 3 Điều 104, điểm e khoản 2 Điều 245 

BLHS năm 1999 là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Đối với b  cáo Nguyễn 
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Hoàng M là không oan. Do đó, đối với kháng cáo của  à Đặng Th  Ch là người 

đại diện hợp pháp của người b  hại cũng như quan điểm của luật sư  ảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp cho gia đình người b  hại yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xử 

các    cáo Đỗ Đức N, Nguyễn Hoàng M, Đặng Quang Nh về tội “Giết người” là 

không có cơ sở nên không được chấp nhận. 

Bản án sơ thẩm đánh giá đúng tính chất nghiêm trọng của vụ án, mức độ 

phạm tội, đồng thời xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các    cáo Đỗ Đức N, 

Nguyễn Hoàng M, Đặng Quang Nh như: Các    cáo đã  ồi thường được một phần 

dân sự cho gia đình    hại; đối với các    cáo Đỗ Đức N, Đặng Quang Nh thái độ 

thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong 

quá trình giải quyết vụ án;    cáo N phạm tội do tinh thần b  kích động do hành vi 

của anh C chém người thân của b  cáo là anh C1; đối với b  cáo Nguyễn Hoàng M 

thái độ thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải về tội “Gây rối trật tự công cộng”,  ố 

của b  cáo M là thương  ệnh binh – người có công với cách mạng, được đại diện 

gia đình    hại là  à Đặng Th  Ch có đơn  ãi nại xin giảm nhẹ hình phạt và xử 

phạt Đỗ Đức N 07 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 09 tháng tù về tội “Gây 

rối trật tự công cộng”. Tổng hợp hình phạt của 02 tội là 07 năm 09 tháng tù; xử 

phạt Nguyễn Hoàng M 06 năm 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 02 năm 

tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tổng hợp hình phạt của 02 tội là 08 năm 06 

tháng tù; xử phạt Đặng Quang Nh 06 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 06 

tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tổng hợp hình phạt của 02 tội là 06 

năm 06 tháng tù. Mức hình phạt trên là tương xứng với hành vi và hậu quả do các 

b  cáo gây ra. Tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên 

không chấp nhận kháng cáo của các    cáo Đỗ Đức N, Nguyễn Hoàng M và 

kháng cáo của  à Đặng Th  Ch là người đại diện hợp pháp của người b  hại cũng 

như quan điểm của luật sư  ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình    hại, 

giữ nguyên  ản án sơ thẩm về phần tội danh và hình phạt. 

Đối với kháng cáo còn lại của  à Đặng Th  Ch là người đại diện hợp pháp 

của người b  hai cho rằng, ngoài các    cáo nói trên còn một số đối tượng đã có 

hành vi chém người b  hại anh Trần Hùng C, Hoàng Trọng H đã có hành vi dùng 

xe ô tô đâm anh C... Nhưng xét, vụ án đã được trả hồ sơ nhiều lần, đã hủy án sơ 

thẩm để điều tra lại nhưng cơ quan tiến hành tố tụng không chứng minh được các 

đồng phạm khác cùng tham gia đánh chém, dùng xe ô tô tông anh C...nên yêu cầu 

này của  à Đặng Th  Ch là người đại diện hợp pháp của người b  hại cũng như 

quan điểm của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình    hại, Hội 

đồng xét không chấp nhận. 

Về phần trách nhiệm dân sự: 

Bà Đặng Th  Ch cũng như người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia 

đình    hại cho rằng, Tòa án cấp sơ thẩm bồi thường cho  à Đặng Th  Ch chưa 

thỏa đáng và chưa xem xét giải quyết dứt điểm trợ cấp nuôi dưỡng cho 02 con 

ngoài giá thú của người b  hại anh Trần Hùng C là cháu Cao Th  Phương Thảo và 
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cháu Cao Trần Gia Khang nên yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết. Hội 

đồng xét xử cấp phúc thẩm thấy rằng, Tòa án cấp sơ thẩm buộc các    cáo Đỗ 

Đức N, Nguyễn Hoàng M, Đặng Quang Nh bồi thường cho  à Đặng Th  Ch số 

tiền 306.500.000 đồng, trong đó  ồi thường về chi phí cấp cứu, điều tr  và mai 

táng phí 237.000.000 đồng,  ồi thường tổn thất tinh thần cho  à Ch 69.500.000 

đồng là hoàn toàn hợp lý. Còn đối với 02 con ngoài giá thú của người    hại anh 

Trần Hùng C thì theo gia đình người    hại anh Trần Hùng C sống chung với ch  

Cao Th  Thủy sinh được 02 cháu Thảo và Khang (không có đăng ký kết hôn). 

Bản án sơ thẩm nhận đ nh, hai con của ch  Cao Th  Thủy chưa được cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền cấp giấy để chứng minh là con của anh Trần Hùng C nên 

không có cơ sở để Tòa án xem xét. Trong trường hợp chứng minh được thì khởi 

kiện vụ án dân sự khác để yêu cầu Tòa án giải quyết là hoàn toàn có cơ sở nên 

không chấp nhận kháng cáo của  à Đặng Th  Ch là người đại diện hợp pháp của 

người    hại và quan điểm của luật sư  ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia 

đình    hại, giữ nguyên  ản án sơ thẩm về phần trách nhiệm dân sự. 

Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên các    cáo Đỗ Đức N và 

Nguyễn Hoàng M phải ch u án phí hình sự phúc thẩm. 

Những phần quyết đ nh khác của  ản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng ngh  nên không xét. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 BLTTHS; 

1. Không chấp nhận kháng cáo của các    cáo Đỗ Đức N, Nguyễn Hoàng 

M và kháng cáo của  à Đặng Th  Ch là người đại diện hợp pháp của người b  hại, 

giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Áp dụng khoản 3 Điều 104, khoản 1 Điều 245 Bộ luật hình sự năm 1999; 

điểm s, t khoản 1 Điều 51, điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Đối với tội “ Cố ý gây thương tích” áp dụng thêm điểm b, e khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Đỗ Đức N 07 (Bảy) năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 09 

(Chín) tháng tù về tội “ Gây rối trật tự công cộng”. Tổng hợp hình phạt chung của 

hai tội buộc Đỗ Đức N phải chấp hành là 07 ( ảy) năm 09 (chín) tháng tù. Thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 25/12/2016. 

Áp dụng khoản 3 Điều 104, điểm e khoản 2 Điều 245 Bộ luật hình sự năm 

1999; khoản 2 Điều 51, điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015. Đối 

với tội “Cố ý gây thương tích” áp dụng thêm điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015. Đối với tội “Gây rối trật tự công cộng” áp dụng thêm điểm s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. 
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Xử phạt: Nguyễn Hoàng M 06 (sáu) năm (06 sáu) tháng tù về tội “ Cố ý 

gây thương tích”; 02 (Hai) năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tổng hợp 

hình phạt chung của 02 tội buộc Nguyễn Hoàng M phải chấp hành là 08 (tám) 

năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 24/01/2017. 

Áp dụng khoản 3 Điều 104, khoản 1 Điều 245 Bộ luật hình sự năm 1999; 

điểm s, t khoản 1 Điều 51, điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Đối với tội “Cố ý gây thương tích” áp dụng thêm điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS 

năm 2015. 

Xử phạt: Đặng Quang Nh 06 (sáu) năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; 

06 (sáu) tháng tù về tội “ Gây rối trật tự công cộng”. Tổng hợp hình phạt chung 

của 02 tội buộc Đặng Quang Nh phải chấp hành là 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng 

tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 25/12/2016. 

Về phần trách nhiệm dân sự:  

Áp dụng Điều 48 BLHS; các Điều 584, 585, 586, 587, 591, 593 BLDS. 

Buộc các    cáo Đỗ Đức N, Nguyễn Hoàng M, Đặng Quang Nh phải liên 

đới bồi thường cho  à Đặng Th  Ch số tiền là 306.500.000 đồng, trong đó  ồi 

thường về chi phí cấp cứu, điều tr  và mai táng phí 237.000.000 đồng, bồi thường 

tổn thất tinh thần cho  à Ch 69.500.000 đồng. Chi phần mỗi b  cáo 102.166.000 

đồng. 

2. Về án phí: Đỗ Đức N, Nguyễn Hoàng M mỗi b  cáo phải ch u 200.000 

đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết đ nh khác của bản án sơ thẩm về phần tội danh và hình phạt 

của các    cáo Hoàng Trọng H, Đặng Chiến Th2, Đoàn Ngọc H6, Nguyễn Quốc 

T3, Phan Xuân H, Dương Thanh H7, Lê Ngọc S1, Trần Đình Nh1, Trần Văn T4, 

phần trách nhiệm dân sự còn lại, phần xử lý vật chứng, án phí không có kháng 

cáo, kháng ngh  đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

ngh . 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
N i nhận: 

- TAND tối cao – Vụ 1; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Bình; 

- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- Cục THADS tỉnh Quảng Bình; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- Cơ quan THAHS – Công an tỉnh Quảng Bình 

- Phòng HSNV – Công an tỉnh Quảng Bình; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình; 

- B  cáo; 

- Lưu Hồ sơ vụ án, lưu trữ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đ  ký) 

 

 

 

Vũ Thanh Liê  

 


